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Màu sắc

1 WIP 7545 m2 1.5 Mil 74 6.7 39 > 99% >2H Trong suốt Showroom 
Nhà kính

300,000

2 WR40N m2 1.5 Mil 41.7 21.7 65 > 98% >2H Trung tính Nhà kính 225,000

3 WR25N m2 1.5 Mil 25.8 30.7 77 > 98% >2H Trung tính Nhà kính 225,000

4 WR SILVER 15 m2 1.5 Mil 16 31.4 82 > 98% >2H Bạc Nhà kính 225,000

5 WR GRAY / 
SILVER

m2 1.5 Mil 7.8 41.7 91.7 > 98% >2H Bạc Nhà kính 225,000

6 WR 15GR m2 1.5 Mil 10.6 10.9 63 > 98% >2 H Ánh xanh Nhà kính 210,000

7 WN 35CH m2 1 Mil 33 2 6 7 34 > 98% >2H Xám chì Nhà kính 170 000

PHIM WOWFIL

Vị trí sử 
dụng Đơn giá

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
 GOOS Co., Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

BẢNG GIÁ PHIM CÁCH NHIỆT WOWFIL VÀ CNC TECH
Áp dụng từ ngày 24/04/2009

STT Mã Phim ĐVT

Thông số kỹ thuật

7 WN 35CH m2 1 Mil 33.2 6.7 34 > 98% >2H Xám chì Nhà kính 170,000

8 WN 35GR m2 1 Mil 28 6.2 40 > 98% >2H Ánh xanh Nhà kính 170,000

9 #01520 RP m2 1.5 mil 20 12 63 > 98% >2H Xám khói -TB. 20% Nhà kính 195,000

10 #01535 RP m2 1.5 mil 38 8 56 > 98% >2H Xám khói -TB. 35% Nhà kính 195,000

11 #04815 RP m2 1.5 mil 15 12 56 > 98% >2H Chì-TB. 15% Nhà kính 195,000

12 PT-20P m2 1.5 mil 18 32 76 > 98% >2H Platinum-TT. 20% Nhà kính 195,000

13 PT-35P m2 1.5 mil 35 12 60 > 98% >2H Platinum-TT. 35% Nhà kính 195,000

14 SH-025P m2 1.5 mil 28 38 71 > 98% >2H Bạc-Trung tính. 25% Nhà kính 195,000

15 SH-060RCD m2 1.5 mil 60 12 45 > 98% >2H Bạc-Trung tính. 60% Showroom 
Nhà kính

195,000

16 SH-045P m2 1.5mil 45 17 58 > 98% >2H Bạc-Trung tính.  45% Showroom 
Nhà kính

195,000

17 SH-005 CL m2 1.5 mil 16 15 75 > 98% >2H Xanh lá cây Nhà kính 195,000
18 SH-006 CL m2 1.5 mil 12 15 74 > 98% >2H Xanh nước biển Nhà kính 195,000

PHIM CNC TECH

Ghi Chú:
1. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc.                                                                                           
2. Giá trên đã bao gồm chi phí thi công lắp đặt, vận chuyển trong vòng 15 KM nội thành Hà nội, và bao 
gồm chi phí hao hụt 5%.
3. Bảo hành 5 năm đối với trường hợp lỗi của phim: bong tróc, rạn nứt, bạc màu. Không bảo hành do lỗi 
người sử dụng gây ra
4. Chưa bao gồm thuế GTGT

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. Chúng 
tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”g ạ g ọ


